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QUYẾT ĐỊNH 
Về việc phê duyệt kết quả xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức từ 

hạng III lên hạng II đối với giáo viên Trung học cơ sở và giáo viên Trung học phổ 

thông các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2025 

 

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển 

dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 

của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 

25/9/2020 về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;  

Căn cứ Thông tư số 001/2025/TT-BNV ngày 17 tháng 3 năm 2025 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ ban hành Nội quy và Quy chế tuyển dụng, nâng ngạch, xét thăng 

hạng công chức, viên chức; 

Căn cứ Thông tư số 02/2007/TT-BNV ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Bộ trưởng 

Bộ Nội vụ hướng dẫn xếp lương khi nâng ngạch, chuyển ngạch, chuyển loại công 

chức, viên chức; 

Căn cứ Thông tư số 03, 04/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

và bổ nhiệm, xếp hạng viên chức giảng dạy trong các trường trung học cơ sở công 

lập; Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT ngày 14/4/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư số 01/2021/TT-BGDĐT; 02/2021/TT-

BGDĐT; 03/2021/TT-BGDĐT; 04/2021/TT BGDĐT ngày 02 tháng 02 năm 2021 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và 

bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ 

thông công lập; 

Căn cứ Thông tư số 13/2024/TT-BGDĐT ngày 30/10/2024 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo quy định tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo 

viên mầm non, phổ thông công lập và giáo viên dự bị đại học; 

Căn cứ Quyết định số 45/2022/QĐ-UBND ngày 17 tháng 11 năm 2022 của 

UBND tỉnh Điện Biên ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, 

cán bộ, công chức, viên chức, người quản lý doanh nghiệp thuộc tỉnh Điện Biên;  

Căn cứ Quyết định số 2941/QĐ-UBND ngày 25/12/2025 của UBND tỉnh Điện 

Biên Về việc phê duyệt chỉ tiêu xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức lên 

hạng II đối với giáo viên Trung học cơ sở và giáo viên Trung học phổ thông các đơn 

vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2025; 
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Căn cứ Quyết định số 269/QĐ-UBND ngày 07/02/2026 của UBND tỉnh Điện 

Biên về việc ủy quyền tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức từ 

hạng III và tương đương lên hạng II và tương đương trở xuống thuộc các cơ quan 

chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh và UBND các xã, phường 

trên địa bàn tỉnh 

Sau khi xem xét nội dung Báo cáo số 491/BC-HĐXTH ngày 10/02/2026 của Hội 

đồng xét thăng hạng viên chức - Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên về việc báo 

cáo kết quả xét thăng hạng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức lên 

hạng II đối với giáo viên Trung học cơ sở và giáo viên Trung học phổ thông các 

đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2025;  

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Sở Giáo dục và Đào tạo. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kết quả xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức 

từ hạng III lên hạng II đối với giáo viên Trung học cơ sở và giáo viên Trung học 

phổ thông các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm 

2025, cụ thể như sau: 

1. Từ Giáo viên Trung học cơ sở hạng III (mã số V.07.04.32) lên Giáo viên 

Trung học cơ sở hạng II (mã số V.07.04.31): 03 người. 

2. Từ Giáo viên Trung học phổ thông hạng III (mã số V.07.05.15) lên Giáo 

viên Trung học phổ thông hạng II (mã số V.07.05.14) là 527 người. 

(Có danh sách kèm theo) 

Điều 2. Tổ chức thực hiện  

1. Viên chức đạt kết quả xét thăng hạng được phê duyệt tại Điều 1 của 

Quyết định này được bổ nhiệm, xếp lương và hưởng lương tương ứng chức danh 

nghề nghiệp mới theo Quyết định của cấp có thẩm quyền; thời gian tính nâng bậc 

lương lần sau được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 02/2007/TTBNV 

ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và các văn bản sửa đổi, bổ 

sung, thay thế (nếu có).  

2. Chủ tịch Hội đồng xét thăng hạng Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm 

thông báo công khai kết quả xét thăng hạng theo quy định; chịu trách nhiệm về 

trình tự, thủ tục xét thăng hạng cũng như các điều kiện, tiêu chuẩn, vị trí việc làm, 

diễn biến lịch sử tiền lương đối với các viên chức đạt kết quả xét thăng hạng được 

phê duyệt tại Điều 1 của Quyết định này. 

3. Giao Phòng Tổ chức cán bộ tham mưu Quyết định bổ nhiệm và xếp lương 

đối với viên chức theo chức danh nghề nghiệp mới theo đúng quy định hiện hành.  

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 
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 Chánh Văn phòng; Trưởng các phòng: Tổ chức cán bộ, Kế hoạch - Tài 

chính, Quản lý chất lượng, Giáo dục Mầm non - Phổ thông Sở Giáo dục và Đào 

tạo; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và viên chức có tên tại Điều 1 chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Sở Nội vụ (b/c); 

- Website Sở GDĐT; 

- Các đơn vị trực thuộc Sở GDĐT; 

- Lưu: VT, TCCB. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 

 

 

Hoàng Tuyết Ban 
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